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ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK

------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 215/KH-UBND Đắk Lắk, ngày 08 tháng 11 năm 2022



KẾ HOẠCH

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP AN TOÀN, CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2022 - 2030

Thực hiện Chương trình phối hợp số 19/CTPH-BNN-UBNDDL ngày 10/3/2019 ký giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Biên bản Hợp tác ghi nhớ hợp tác Kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản ký ngày 21/5/2022 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân 5 tỉnh Tây Nguyên.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch sản xuất nông nghiệp an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022 - 2030 với các nội dung sau:

I. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK

Đắk Lắk là tỉnh miền núi, nằm ở trung tâm của vùng Tây Nguyên, với tổng diện tích đất tự nhiên trên 1,3 triệu ha (đứng thứ 4 cả nước), trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp 650 nghìn ha (lớn nhất nước), đất lâm nghiệp trên 520 nghìn ha (thứ 10 cả nước). Đắk Lắk có điều kiện đất đai, khí hậu và địa hình sản xuất nông nghiệp tương đối bằng phẳng, là tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Toàn tỉnh có trên 300.000 ha đất đỏ Bazan màu mỡ rất thích hợp cho việc trồng các loại cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả; có gần 42.000 ha mặt nước, khí hậu ôn hòa... Đây là tiềm năng, điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông lâm thủy sản theo chiều sâu, gắn với phát triển công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo nên chuỗi giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực của tỉnh, của vùng và quốc gia, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế.

1. Về sản xuất

a) Trồng trọt (chiếm khoảng 74% giá trị sản xuất nông nghiệp tỉnh): Cà phê với diện tích trên 213 ngàn ha, sản lượng trên 520.000 tấn (lớn nhất cả nước); Cao su có diện tích khoảng 34.000ha, sản lượng hàng năm đạt trên 38.000 tấn/năm; Hồ tiêu có diện tích khoảng 32.000ha, sản lượng trên 81.000 tấn (đứng đầu cả nước); Điều có diện tích trên 27.000 ha, sản lượng khoảng 31.000 tấn; Cây ăn quả có diện tích trên 43.000 ha, sản lượng hàng năm đạt hơn 220.000 tấn/năm, với các loại cây ăn quả có chất lượng và giá trị kinh tế cao, đặc biệt là Sầu Riêng (trên 14.900ha); Bơ (trên 9.000ha); Lúa trung bình gieo trồng trên 110.000ha/năm (đứng đầu khu vực Tây Nguyên); Ngô khoảng 94.000ha (đứng thứ 2 cả nước).

b) Chăn nuôi (chiếm khoảng 20% giá trị sản xuất nông nghiệp tỉnh): Quy mô đàn vật nuôi của tỉnh tương đối ổn định với đàn trâu, bò 279.900 con; đàn lợn 970.000 con; đàn gia cầm 13.600.000 con, đàn dê 125.000 con, 235.000 đàn ong. Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 162.700 tấn; sản lượng trứng các loại ước đạt 233 triệu quả. Toàn tỉnh có 72 trang trại quy mô lớn, 722 trang trại quy mô vừa, trên 5.600 trang trại quy mô nhỏ và khoảng 109.000 cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ. Trên địa bàn tỉnh có 08 Công ty chăn nuôi triển khai liên kết sản xuất chăn nuôi lợn, gà theo hình thức gia công với khoảng 400 trang trại chăn nuôi lợn với khoảng 200.000 con lợn (chiếm 23,3% tổng đàn lợn toàn tỉnh) và 3.000.000 con gà (chiếm 26,5% tổng đàn gà toàn tỉnh).

c) Thủy sản (chiếm khoảng 03% giá trị sản xuất nông nghiệp tỉnh): Đắk Lắk có tiềm năng phát triển thủy sản nội đồng (phát triển nghề nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa thủy lợi, thủy điện). Với trên 700 hồ chứa và các hệ thống sông, diện tích mặt nước có khả năng đưa vào nuôi trồng thủy sản trên 42.000 ha (ao hồ nhỏ, hồ chứa, sông suối, ruộng trũng), đây là tiềm năng lớn để phát triển ngành thủy sản, đặc biệt phát triển nuôi cá nước lạnh. Năm 2021, tổng sản lượng cá bột đạt 690 triệu con, sản lượng cá giống đạt 65 triệu con; diện tích nuôi trồng 13.050 ha; sản lượng nuôi trồng đạt 25.500 tấn; sản lượng khai thác đạt 1.700 tấn.
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